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Thân chào quý khách hàng thân mếm !!

Dài Rộng  Cao

CÔNG TÁC XÂY DỰNG

1 Đào đất cấp 1 - TPHCM m3 325.000         

2 Đào đất cấp 2 - Tây nguyên m3 390.000         

3 Bê tông lót móng (lăm le) Trộn tay M250 m3 2.342.000      

4 Copha móng Xây bó gạch m2 250.000         

5
Gia công lắp dựng cốt thép móng + đà 

kiềng + cổ cột
Việt Nhật Kg 31.000           

6 Gia công lắp dựng cốt thép đà kiềng Việt Nhật Kg 31.000           

7 Gia công lắp dựng coppha đà kiềng Ván công nghiệp m2 224.000         

8 Bê tông móng + đà kiềng + cổ cột
BT tươi Việt 

Nam M250
m3 1.700.000      

9 Xây bó cổ cột 100mm Gạch tuynel m2 221.000         

10 Lấp đất ( KL 70% đào đất) m3 136.500         

11 San lấp mặt bằng Cát san lấp m3 208.000         

12 Đầm chặt đất Đầm cóc m2 20.000           

13 Bê tông lót nền Trộn tay M250 m3 2.342.000      

14 Cán hồ non 50mm Vữa M50 m2 167.000         

15 Cán hồ già 50mm Vữa M75 m2 177.000         

16 Lót gạch 300x300mm Gạch được duyệt m2 85.000           
Chưa bao gồm tiền 

gạch

BẢNG BÁO GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG
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17 Lót gạch 400x400mm Gạch được duyệt m2 91.000           
Chưa bao gồm tiền 

gạch

18 Lót gạch 500x500mm Gạch được duyệt m2 98.000           
Chưa bao gồm tiền 

gạch

19 Lót gạch 600x600mm Gạch được duyệt m2 104.000         
Chưa bao gồm tiền 

gạch

20 Cốt thép cột Việt Nhật Kg 31.000           

21 Gia công lắp dựng copha cột
Ván ép công 

nghiệp
m2 270.000         

22 Bê tông cột BT trộn tay M250 m3 2.342.000      

23 Xây tường 100mm Gạch tuynel m2 221.000         

24 Tô tường 1 mặt 15mm Vữa M75 m2 139.000         

25 Tô cạnh cửa và cột 15mm Vữa M75 md 178.000         

26
Gia công lắp dựng coppha sàn + dầm 

tầng

Giàn giáo + Ván 

gỗ công nghiệp
m2 270.000         

27
Gia công lắp dựng cốt thép sàn + dầm 

tầng
Việt Nhật Kg 31.000           

28 Bê tông sàn + dầm tầng

BT tươi Việt 

Nam M250 Phụ 

gia R7 

m3 1.700.000      

29 Máy bơm BT Ca 2.500.000      

31 Đà BT cửa 100x100mm BT đổ tay M250 md 346.000         

THẠCH CAO

32 Đóng trần thạch cao thường
Khung Vĩnh 

Tường 
m2 195.000         

33 Đóng trần thạch cao chống ẩm
Khung Vĩnh 

Tường
m2 234.000         



SƠN NƯỚC CAO CẤP

34
Bã bột + sơn lót + Sơn phủ nội thất 

Dulux

Bột Dulux + Sơn 

lót nội thất Dulux 

+ Sơn nội thất 

Easy Clean 

m2 157.000         

35 Bã bột  + Sơn phủ nội thất Dulux

Bột Dulux  + Sơn 

nội thất Easy 

Clean 

m2 124.000         

36
Bã bột + sơn lót + Sơn phủ ngoại thất 

Dulux

Bột Dulux +  

Ngoại thất 

Wheathershield

m2 191.000         

37
Bã bột + sơn lót + Sơn phủ nội thất 

Maxilite

Bột maxilite + 

Sơn lót Maxilite 

+ Maxilite Total 

nội thất A901

m2 99.000           

38 Bã bột +  Sơn phủ nội thất Maxilite

Bột Việt Mỹ  + 

Maxilite Total 

nội thất A901

m2 71.000           

39
Bã bột + sơn lót + Sơn phủ ngoại thất 

Maxilite

Bột maxilite + 

Sơn lót Maxilite 

ngoại thất + 

Maxilite ngoại 

thất A919

m2 115.000         

40 Sơn lại nhà cũ Dulux nội thất
 Sơn nội thất 

Dulux Easy Clean 
m2 73.000           

41 Sơn lại nhà cũ Dulux ngoại thất
Ngoại thất Dulux 

Wheathershield
m2 88.000           

42 Sơn lại nhà cũ Maxilite nội thất
Maxilite Total 

nội thất A901
m2 44.000           

43 Sơn lại nhà cũ Maxilite ngoại thất
Maxilite ngoại 

thất A919
m2 49.000           

44 Xủi bột tường cũ m2 19.500           



SƠN NƯỚC TIÊU CHUẨN

45 Bã bột  + Sơn phủ nội thất Dulux

Bột Việt Mỹ  + 

Sơn nội thất 

Inspire Y53 

m2 83.000           

46 Bã bột + Sơn phủ nội thất Maxilite

Bột Việt Mỹ + 

Sơn Maxilite 

Smooth nội thất

m2 67.000           

47 Sơn lại nhà cũ Dulux nội thất
 Sơn nội thất 

Inspire
m2 55.000           

48 Sơn lại nhà cũ Maxilite nội thất
Maxilite Smooth 

nội thất
m2 40.000           

PHẦN ĐIỆN NƯỚC

49 Làm mới cải tạo hệ thống điện nước m2 254.000         

PHẦN MÁI

50 Gia công lắp dựng xà gồ mái Hộp Hòa Phát m2 318.000         

51 Lợp tấm cách nhiệt P2 Cát Tường m2 59.000           

52 Lợp tole mái 5dem Đông Á mạ màu m2 236.000         

53 Chống thấm sân thượng

3 lớp sikaproof + 

1 lớp kết nối sika 

latex TH + lớp 

hoàn thiện vữa 

chống thấm pha 

với sila latex TH

m2 356.000         

Tập thể BEECONS

Trân Trọng Cảm Ơn !


